CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN(Tự chọn)
Chuyên ngành Luật hình sự - Luật tố tụng hình sự

1. Tên học phần: Bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự
     Mã học phần: LHS - 09
2. Loại học phần: Tự chọn                        Số tín chỉ: 2
3. Giảng viên
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	CHỨC DANH, HỌC VỊ
	LIÊN HỆ

	 
	 
	 
	 

	1
	Phan Thị Thanh Mai
	GVC, Tiến sĩ
	phanmai24@yahoo.com

	 2
	 Đỗ Thị Phượng
	PGS.TS. 
	 phuonghlu@gmail.com

	3
	Vũ Gia Lâm
	GVC, Tiến sĩ
	gialam_28962@yahoo.com.vn



3. Mô tả học phần:
3.1. Mục tiêu về kiến thức
· Phân tích, tổng hợp đánh giá được các khái niệm khoa học về nguyên tắc của tố tụng hình sự; khái niệm quyền con người, quyền công dân. Xác định các quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự. Nhận thức được khái niệm, nội dung và ý nghĩa của các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự. Nhận thức được một cách khái quát các quy định của pháp luật quốc tế về đảm bảo quyền con người trong tố tụng hình sự và nắm được các quan điểm của Đảng, chính sách cơ bản của Nhà nước Việt Nam về quyền con người.
· Phân tích, tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện được các quy định của BLTTHS năm 2003 về các nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự;
· Nắm được các cơ chế giám sát việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự
3.2. Mục tiêu về kỹ năng
· Phân tích, tổng hợp, đánh giá được thực tiễn thi hành các quy định của BLTTHS năm 2003 về các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự.
· Đề xuất được các giải pháp đảm bảo thực hiện các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự.
· Có khả năng vận dụng các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong luật tố tụng hình sự Việt Nam để giải quyết các vấn đề pháp lý.
· Có khả năng vận dụng các quy định của pháp luật để phát hiện và giải quyết oan sai trong tố tụng hình sự.
4. Nội dung học phần:
	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy
	

	
	
	Lý thuyết
	  Làm việc nhóm
	Thảo luận   
	Số giờ TC

	1
	Những vấn đề chung về quyền con người trong tố tụng hình sự
	4
	4
	8
	12

	2
	Các biện pháp bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự
	4
	 4
	8
	12

	3
	Phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền con người trong tố tụng hình sự
	4
	 4
	8
	12


5. Hình thức kiểm tra, đánh giá:
5.1 . Kiểm tra thường xuyên: Giảng viên có thể lựa chọn hình thức làm bài kiểm tra giữa học phần hoặc làm bài tập nhóm và thảo luận
5.2. Thi kết thúc học phần: Viết tiểu luận









Chuyên đề 1
Những vấn đề chung về quyền con người trong 
tố tụng hình sự (định hướng ứng dụng)
Chuyên ngành: LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
1. Tên chuyên đề: Những vấn đề chung về quyền con người trong tố tụng hình sự
1. Thuộc học phần:   Tự chọn                       
1. Mã số: 60 38 01 04                       
1. Mã số chuyên đề: LHS- 09 ;   Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 10
1.  Giảng viên
Họ và tên giảng viên: Đỗ Thị Phượng
Học hàm, học vị: PGS.TS.
Nơi công tác: Khoa Luật hình sự, ĐH Luật Hà Nội
Liên hệ:      E-mail: phuonghlu@gmail.com
1. Mục tiêu
Về kiến thức:
- Nêu được khái niệm khoa học về quyền con người; các đặc điểm về quyền con người, những nội dung chủ yếu về con người.
- Nêu và phân tích được những nội dung chính về quyền con người trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013
- Nêu được khái niệm và đặc điểm về quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
- Nêu được mối quan hệ giữa quyền con người trong Hiến pháp và pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.
Về kỹ năng:
- Có kỹ năng nhận thức, nghiên cứu, giải quyết các vấn đề lý luận và pháp lý một cách khoa học và hiệu quả.
- Xác định được những vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu về quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.
Nội dung của chuyên đề:
1. Một số vấn đề lý luận về quyền con người
1.1. Lịch sử và nhận thức về quyền con người
1.2. Đặc điểm quyền con người
1.3. Nội dung của quyền con người
1.4. Quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013
2. Một số vấn đề lý luận về quyền con người trong tố tụng hình sự
2.1. Khái niệm quyền con người trong tố tụng hình sự
2.2. Đặc điểm quyền con người trong tố tụng hình sự
2.3. Mối quan hệ giữa quyền con người trong Hiến pháp và pháp luật tố tụng hình sự
1. Hình thức tổ chức dạy - học:
Lý thuyết:               04 tiết 
Làm việc nhóm:      04 tiết
Seminar:                 06 tiết
Bài tập, tiểu luận: 
1. Học liệu:
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
	1. GS.TS. Võ Khánh Vinh (chủ biên), Quyền con người tiếp cận đa ngành và liên ngành khoa học xã hội, nhà xuất bản khoa học xã hội- Hà Nội năm 2009
	2. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015.
	3. Các bài viết về quyền con người trong tố tụng hình sự trên các tạp chí luật học, tạp chí nhà nước và pháp luật, tạp chí kiểm sát, tạp chí tòa án…
	4. Các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ về quyền con người và quyền con người trong tố tụng hình sự của các cơ sở đào tạo luật trong cả nước.
1. Phương tiện phục vụ giảng dạy
8. Máy tính
8. Đèn chiếu















Chuyên đề 2
Các biện pháp bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự 
(Định hướng ứng dụng)
Chuyên ngành: LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

       1.Tên chuyên đề: Các biện pháp bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự Việt Nam
     Thuộc học phần:   Tự chọn – Mã số chuyên đề: 09                      
Mã số: 60 38 01 04                        
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 10
2. Giảng viên
Họ và tên giảng viên: Vũ Gia Lâm
Chức danh: GVC.TS
Nơi công tác: Khoa Luật hình sự, ĐH Luật Hà Nội
Liên hệ:      E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn
3. Mục tiêu
Về kiến thức:
- Nắm được nội dung của bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Nắm được các biện pháp bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
Về kỹ năng:
Trang bị  kỹ năng nhận thức, nghiên cứu, giải quyết các vấn đề lý luận và pháp lý một cách khoa học và hiệu quả. Xác định được những vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu về các biện pháp bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.
Nội dung của chuyên đề:
1. Khái niệm các biện pháp bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
2. Chủ thể áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
3. Các biện pháp bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
3.1. Biện pháp về mặt pháp luật
3.2. Biện pháp khác
4. Hình thức tổ chức dạy - học:
Lý thuyết:               04 tiết 
Làm việc nhóm:      04 tiết
Seminar:                  6 tiết
Bài tập, tiểu luận:    
5. Học liệu:
1. Nguyễn Tiến Đạt (2006), Đảm bảo quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3.
2. TS. Tưởng Duy Kiên (2006), Chuẩn mực quốc tế bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự, Tạp chí Nghề luật, số 5.
3. PGS. TS. Phạm Hữu Nghị (2004), Cải cách tư pháp với việc bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ quyền công dân, Nhà nước và pháp luật, số 9.
4. TS. Đặng Quang Phương (2004), Tòa án nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ quyền của con người, quyền công dân, Nhà nước và pháp luật, số 9.
5. Hoàng Thị Sơn, Bùi Kiên Điện (2000), Những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam, NXB Công an nhân dân, tr. 26 - 59; 69 - 81; 157 -174
6. Trần Minh Tơn (2007), Quyền con người - quan điểm và chính sách của Đảng ta, Tạp chí Cộng sản, số 5.
7. TS. Nguyễn Văn Tuân (2009), Hoàn thiện hệ thống nguyên tắc trong BLTTHS Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 7.
1. Phương tiện phục vụ giảng dạy
Máy tính, máy  chiếu




Chuyên đề 3
Phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền con người trong tố tụng hình sự (Định hướng ứng dụng)
Chuyên ngành: LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

        1. Tên chuyên đề: Phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền con người trong tố tụng hình sự
Thuộc học phần:   Tự chọn                       
Mã số: 60 38 01 04                        
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 10
2. Giảng viên
Họ và tên giảng viên: Vũ Gia Lâm   (mới làm 8/12/2017)
Chức danh: GVC.TS
Nơi công tác: Khoa Luật hình sự, ĐH Luật Hà Nội
Liên hệ:      E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn
       3. Mục tiêu
Về kiến thức:
- Nắm được nội dung các quy định của pháp luật tố tụng hình sự nhằm phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm  quyền con người trong tố tụng hình sự Việt Nam. Nắm được các biện pháp xử lý cụ thể đối với các hành vi xâm phạm  quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
Về kỹ năng:
Trang bị  kỹ năng nhận thức, nghiên cứu, giải quyết các vấn đề lý luận và pháp lý một cách khoa học và hiệu quả. Xác định được những vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu về các quy định pháp luật nhằm phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.
Nội dung của chuyên đề:
1.Một số vấn đề chung về phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm  quyền con người trong tố tụng hình sự Việt Nam
2. Chủ thể phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền con người trong   tố tụng hình sự Việt Nam
3. Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền con người trong tố tụng hình sự Việt Nam
  4. Hình thức tổ chức dạy - học:
Lý thuyết:               04 tiết 
Làm việc nhóm:      04 tiết
Seminar:                  6 tiết
Bài tập, tiểu luận:    
5. Học liệu:
           1. Nguyễn Tiến Đạt (2006), Đảm bảo quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3.
3. TS. Tưởng Duy Kiên (2006), Chuẩn mực quốc tế bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự, Tạp chí Nghề luật, số 5.
4. PGS. TS. Phạm Hữu Nghị (2004), Cải cách tư pháp với việc bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ quyền công dân, Nhà nước và pháp luật, số 9.
5. TS. Đặng Quang Phương (2004), Tòa án nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ quyền của con người, quyền công dân, Nhà nước và pháp luật, số 9.
6. Hoàng Thị Sơn, Bùi Kiên Điện (2000), Những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam, NXB Công an nhân dân, tr. 26 - 59; 69 - 81; 157 -174
[bookmark: _GoBack]8. Trần Minh Tơn (2007), Quyền con người - quan điểm và chính sách của Đảng ta, Tạp chí Cộng sản, số 5.
9. TS. Nguyễn Văn Tuân (2009), Hoàn thiện hệ thống nguyên tắc trong BLTTHS Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 7.
6. Phương tiện phục vụ giảng dạy
Máy tính, máy  chiếu



.0 b b i
by i LS 09
2 Lan v phbn T chon

A climg e
ST HOVATEN | Gie T
ianG iy [pavitoc

T o o oo VG, i | o
LT e p T

EN AT AT

Ry

e
et
e o i e e i e
Tl L e e
Bk b e
S e o
b i o T i

S o b
N T o o g o v
i e D 6 R P
S e

T2 g vt ds syt
o i
Al S




